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Gioăng cao su

Cánh van

Khung van

Thông số kỹ thuật

Loại Van cửa lật tròn

Kích thước DN250 – DN2000

Vật liệu Inox 304, inox 316, CT3, thép mạ kẽm

Gioăng cao su Vật liệu EPDM; loại chữ P, U lệch, L

Tiểu chuẩn kín khít TCVN 8298, DIN 19569-4

Liên kết Bu lông Inox M12, M14, …M20

Bích kết nối Chuẩn JIS, BS, DIN



Kích thước tiêu chuẩn

>> Kích thước phi tiêu chuẩn được chúng tôi thiết kế phù hợp với từng công trình

TT Kích thước tiêu chuẩn
DN

DN
mm

DN1
mm

DN2
mm

1 200x200 200 300 440

2 300x300 300 400 540

3 400x400 400 500 640

4 500x500 500 600 740

5 600x600 600 700 840

6 700x700 700 800 940

7 800x800 800 900 1040

8 900x900 900 1000 1140

9 1000x1000 1000 1200 1240

10 1100x1100 1100 1300 1340

11 1200x1200 1200 1400 1440

12 1300x1300 1300 1500 1540

13 1400x1400 1400 1600 1640

14 1500x1500 1500 1700 1740

15 1600x1600 1600 1800 1840
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